

Phụ lục I

TỔNG HỢP SỐ LIỆU QUẢN LÝ, THỰC HIỆN DẠY NGHỀ

TỪ NĂM 2001 ĐẾN NGÀY 31/12/2010

(Kèm theo Đề án "Đào tạo nghề cho lao động nông thôn và cán bộ cấp xã tỉnh Sơn La đến năm 2020")
	Stt
	Nội dung
	Đơn vị
	Năm 2001
	Năm 2002
	Năm 2003
	Năm 2004
	Năm 2005
	Năm 2006
	Năm 2007
	Năm 2008
	Năm 2009
	Năm 2010

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Số cơ sở dạy nghề
	Cơ sở
	1
	1
	1
	1
	1
	2
	2
	3
	4
	7

	
	Trong đó
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	- Trường Cao đẳng nghề
	Trường
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	Trong đó: Trường ngoài công lập
	Trường
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2
	- Trường Trung cấp nghề
	Trường
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	01
	01 
	01
	01

	 
	Trong đó: Trường ngoài công lập
	Trường
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0

	1.3
	- Trung tâm dạy nghề 
	T.Tâm
	 
	 
	 
	 
	 
	01
	02
	02
	03
	06

	 
	Trong đó: Trung tâm dạy nghề công lập (Trung tâm dạy nghề quận, huyện)
	T.Tâm
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	02
	02
	05

	2
	Chỉ tiêu tuyển mới
	Người
	914
	1.255
	1.209
	2.856
	5.835
	6.443
	6.365
	7.079
	8.069
	8.501

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	- Cao đẳng nghề
	"
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	134
	150

	2.2
	- Trung cấp nghề
	"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	425
	430
	388

	2.3
	- Dạy nghề dài hạn
	"
	412
	400
	260
	850
	751
	836
	649
	 
	 
	 

	2.4
	- Sơ cấp nghề 
	"
	502
	855
	949
	2.006
	5.084
	5.607
	5716
	6.654
	7.279
	8.113

	 
	- Nông thôn và thanh niên dân tộc
	"
	450
	630
	720
	1810
	4515
	4589
	4572
	3.549
	6551
	7220

	3
	Số học sinh ra trường
	Người
	702
	1055
	1361
	2406
	5334
	6457 
	6.467
	6.654
	8.089
	8.325

	3.1
	- Cao đẳng nghề
	"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.2
	- Trung cấp nghề
	"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	239

	3.3
	- Dạy nghề dài hạn
	"
	200
	200
	412
	400
	260
	850
	751
	729 
	820
	 

	3.4
	- Sơ cấp nghề 
	"
	502
	855
	949
	2.006
	5.084
	5.607
	5716
	6.654
	7.279
	8.113

	 
	+ Dạy nghề cho nông dân và thanh niên dân tộc thiểu số
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3.549
	3.149
	5.569

	 
	+ Dạy nghề cho người tàn tật
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	60
	65
	100

	3.5
	Dạy nghề thường xuyên
	"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.075
	 
	 
	 

	4
	Dự án tăng cường năng lực đào tạo nghề (hỗ trợ từ ngân sách TW)
	Triệu đồng
	 
	 
	 
	 
	 
	6.250
	7.300
	10.040
	12.100
	12.100

	4.1
	Hỗ trợ đầu tư cơ sở vật chất
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	a
	Số trường dạy nghề được hỗ trợ
	Trường
	 
	1
	1
	1
	1
	01
	01
	01
	1
	1

	 
	Kinh phí
	Triệu đồng
	 
	758
	 
	1.198
	1.000
	3.500
	4.000
	7.500
	3.000
	5.000

	 
	Trong đó Ngân sách Trung ương
	Triệu đồng
	 
	 
	 
	1.198
	1.000
	3.500
	4.000
	7.500
	3.000
	5.000

	b
	Số Trung tâm dạy nghề được hỗ trợ 
	T.tâm
	 
	 
	 
	1
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	 
	Kinh phí 
	Triệu đồng
	 
	 
	 
	200
	1.000
	1.500
	 
	2.540
	5.000
	4.000

	 
	Trong đó: Ngân sách Trung ương
	Triệu đồng
	 
	 
	 
	200
	1.000
	1.500
	 
	2.540
	5.000
	4.000

	4.2
	Hỗ trợ dạy nghề cho đối tượng đặc thù
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	- Số đối tượng được hỗ trợ
	Người
	 
	 
	 
	225
	2.820
	2.436
	3.322
	2.735
	3.549
	2.010

	 
	Trong đó
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	+ Nông dân và thanh niên dân tộc
	"
	 
	 
	 
	200
	2.670
	2.236
	3.209
	2.685
	3.149
	1.749

	 
	+ Người tàn tật
	"
	 
	 
	 
	 
	150
	200
	113
	50
	66
	100

	 
	- Kinh phí thực hiện
	Triệu đồng
	 
	 
	 
	500
	1.500
	2.250
	3.300
	2.830
	2.000
	2.000

	 
	Trong đó: Ngân sách Trung ương 
	Triệu đồng
	 
	 
	 
	500
	1.500
	2.250
	3.300
	2.830
	2.000
	2.000

	5
	Kinh phí  ĐTXD do địa phương đầu tư cho các cơ sở dạy nghề
	Triệu đồng
	1.452
	 
	5.100
	5.000
	45.000
	4.000
	750
	1.500
	 
	 

	5.1
	Số trường dạy nghề được đầu tư
	Trường
	1
	 
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0

	 
	Kinh phí đầu tư trong năm
	Triệu đồng
	1.452
	 
	5.100
	5.000
	45.000
	4.000
	750
	1.500
	1.000
	 

	5.2
	Số Trung tâm dạy nghề được đầu tư
	T.Tâm
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Kinh phí đầu tư trong năm
	Triệu đồng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Kinh phí sự nghiệp đào tạo
	Triệu đồng
	1.753
	2.478
	3.649
	4.803
	4.952
	4.734
	5.212
	6.400
	9.020
	11.000

	 
	Trong đó: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	- Ngân sách
	Triệu đồng
	929
	1.256
	1.545
	1.904
	2.182
	2.435
	3.946
	4.200
	3.950
	8.000

	 
	- Ngoài ngân sách
	Triệu đồng
	833
	1.222
	1.531
	2.889
	2.718
	2.299
	1.266
	 
	2.570
	3.000

	 
	+ Đóng góp của học viên
	Triệu đồng
	833
	1.222
	1.531
	2.889
	2.718
	2.299
	1.266
	2.200
	2.570
	3.000

	 
	+ Đóng góp của người sử dụng lao động
	Triệu đồng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	+ Nguồn khác
	Triệu đồng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Tỷ lệ lao động qua đào tạo
	%
	8.45
	9.36
	9.57
	10.48
	12.21
	15
	17,5
	20
	22,5
	25

	 
	Trong đó qua đào tạo nghề
	%
	 
	 
	 
	 
	 
	35
	40
	43
	44
	45


Phụ lục II
KINH PHÍ NĂM 2010

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN ĐÀO TẠO NGHỀ CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN ĐẾN NĂM 2020

(Kèm theo Đề án "Đào tạo nghề cho lao động nông thôn và cán bộ cấp xã tỉnh Sơn La đến năm 2020")



Đơn vị: Triệu đồng

	Stt
	Nội dung
	Số kinh phí năm 2010

	
	
	Tổng số
	Trong đó

	
	
	
	Vốn đầu tư
	Vốn sự nghiệp

	 
	Tổng số
	29.600
	10.000
	19.600

	I
	Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã
	1.050
	
	1.050

	II
	Tuyên truyền, tư vấn học nghề, việc làm
	70
	
	70

	III
	Điều tra khảo sát, dự báo nhu cầu DN. Giám sát, đánh giá
	480
	
	480

	IV
	Đầu tư xây dựng Trung tâm dạy nghề
	25.000
	10.000
	15.000

	1
	Trung tâm dạy nghề huyện Mai Sơn
	9.000
	4.000
	5.000

	
	Đầu tư: Hỗ trợ xây dựng
	7.000
	4.000
	3.000

	
	Hỗ trợ mua sắm trang thiết bị dạy nghề
	2.000
	
	2.000

	2
	Trung tâm dạy nghề huyện Sông Mã
	8.000
	3.000
	5.000

	
	Đầu tư: Hỗ trợ xây dựng
	6.500
	3.000
	3.500

	
	Hỗ trợ mua sắm trang thiết bị dạy nghề
	1.500
	
	

	3
	Trung tâm dạy nghề huyện Yên Châu
	8.000
	3.000
	

	
	Đầu tư: Hỗ trợ xây dựng
	6.500
	3.000
	

	
	Hỗ trợ mua sắm trang thiết bị dạy nghề
	1.500
	
	

	V
	Hỗ trợ dạy nghề cho lao động nông thôn
	3.000
	
	


Phụ lục III
NHU CẦU ĐÀO TẠO NGHỀ ĐẾN NĂM 2020

(Kèm theo Đề án "Đào tạo nghề cho lao động nông thôn và cán bộ cấp xã tỉnh Sơn La đến năm 2020")

	Stt
	Nghề đào tạo
	Tổng số
	Cao đẳng nghề
	Trung cấp nghề
	Sửa chữa CN và DN 
dưới 3 tháng
	Ghi chú

	 
	 
	 145.252 
	 
	 
	 
	 

	A
	Giai đoạn 2011 - 2015
	71.052
	1.530
	9.250
	60.272
	

	I
	Dịch vụ
	14.400
	-
	1.100
	13.300
	

	1
	Khách sạn nhà hàng
	500
	
	
	500
	Liên kết đào tạo

	2
	Du lịch giải trí
	500
	
	
	500
	Liên kết đào tạo

	3
	Y tá
	900
	
	
	900
	

	4
	Dược tá
	800
	
	
	800
	

	5
	Lái xe ô tô các hạng
	7.100
	
	
	7.100
	

	6
	Sửa chữa ô tô, xe máy
	3.000
	
	1.000
	2.000
	Đào tạo liên thông

	7
	Sửa chữa máy móc thiết bị
	1.600
	
	100
	1.500
	

	II
	Công nghiệp - Xây dựng
	26.880
	1.330
	5.950
	19.600
	

	8
	Chế biến sản phẩm cây Công nghiệp
	3.900
	300
	1.400
	2.200
	Đào tạo liên thông

	9
	Gia công sản phẩm từ gỗ
	1.500
	
	200
	1.300
	

	10
	Tin học
	1.700
	400
	1.000
	300
	

	11
	Gia công đá mỹ nghệ
	500
	
	
	500
	

	12
	Thêu, dệt thổ cẩm
	1.000
	
	
	1.000
	

	13
	Mây tre đan
	1.000
	
	
	1.000
	

	14
	SX chổi chít và sản phẩm từ chít
	800
	
	
	800
	

	15
	Sản xuất hàng dệt may
	     1.900 
	 
	      300 
	      1.600 
	 

	16
	Chế biến lương thực thực phẩm
	1.900
	100
	300
	1.500
	Đào tạo liên thông

	17
	Cơ khí
	3.400
	200
	1.000
	2.200
	Đào tạo liên thông

	18
	Kỹ thuật điện
	2.980
	180
	1.000
	1.800
	Đào tạo liên thông

	19
	Vận hành máy xúc ủi
	1.000
	
	
	1.000
	Đào tạo liên thông

	20
	Xây dựng dân dụng
	1.500
	
	300
	1.200
	

	21
	Xây dựng công nghiệp
	1.500
	
	300
	1.200
	

	22
	Sản xuất vật liệu xây dựng
	1.200
	
	
	1.200
	

	23
	Luyện gang, luyện thép
	160
	80
	80
	
	Liên kết đào tạo

	24
	Cán, kéo kim loại
	140
	70
	70
	
	Liên kết đào tạo

	25
	Sản xuất gốm, sứ
	800
	
	
	800
	 

	III
	Nông lâm - Thủy sản
	29.772
	200
	2.200
	27.372
	 

	26
	Trồng trọt
	15.500
	100
	400
	15.000
	 

	27
	Bảo vệ thực vật
	220
	
	
	220
	 

	28
	Lâm nghiệp
	500
	
	
	500
	 

	29
	Chăn nuôi gia súc, gia cầm
	2.000
	
	
	2.000
	 

	30
	Nuôi trồng, khai thác thuỷ, hải sản
	900
	
	
	900
	 

	31
	Sinh vật cảnh
	900
	
	
	900
	 

	32
	Chế biến, bảo quản nông sản
	2.100
	100
	300
	1.700
	 

	33
	Kỹ thuật chăn nuôi ong
	500
	
	500
	
	 

	34
	Thú y
	400
	
	
	400
	 

	35
	Kỹ thuật trồng, chăm sóc cây Cao su
	3.752
	
	
	3.752
	 

	36
	Nghề khác
	3.000
	
	1.000
	2.000
	 

	B
	Giai đoạn 2016 - 2020
	74.200
	2.500
	13.800
	57.900
	 

	I
	Dịch vụ
	16.600
	200
	2.400
	14.000
	 

	1
	Khách sạn nhà hàng
	1.000
	
	400
	600
	Liên kết đào tạo

	2
	Du lịch giải trí
	700
	
	200
	500
	Liên kết đào tạo

	3
	Y tá
	1.100
	
	200
	900
	

	4
	Dược tá
	900
	
	100
	800
	

	5
	Lái xe ôtô các hạng
	7.700
	
	
	7.700
	

	6
	Sửa chữa ô tô, xe máy
	3.200
	200
	1.000
	2.000
	Đào tạo liên thông

	7
	Sửa chữa máy móc thiết bị
	2.000
	
	500
	1.500
	Đào tạo liên thông

	II
	Công nghiệp - Xây dựng
	31.500
	2.000
	7.800
	21.700
	

	8
	Chế biến sản phẩm cây công nghiệp
	2.800
	300
	1.000
	1.500
	Đào tạo liên thông

	9
	Gia công sản phẩm từ gỗ
	1.300
	
	300
	1.000
	

	10
	Tin học
	2.000
	500
	1.000
	500
	Đào tạo liên thông

	11
	Gia công đá mỹ nghệ
	500
	
	
	500
	

	12
	Dệt thổ cẩm
	1.500
	
	
	1.500
	

	13
	Mây tre đan
	2.000
	
	
	2.000
	

	14
	Sản xuất hàng dệt may
	2.200
	
	400
	1.800
	

	15
	Chế biến lương thực thực phẩm
	2.800
	300
	1.000
	1.500
	Đào tạo liên thông

	16
	Cơ khí
	4.200
	400
	1.400
	2.400
	Đào tạo liên thông

	17
	Sản xuất gốm sứ
	1.000
	
	
	1.000
	

	18
	Kỹ thuật điện
	3.150
	350
	1.000
	1.800
	Đào tạo liên thông

	19
	Vận hành máy xúc ủi
	1.300
	
	300
	1.000
	

	20
	Xây dựng dân dụng
	1.900
	
	400
	1.500
	

	21
	Xây dựng công nghiệp
	1.900
	
	400
	1.500
	

	22
	Vận hành, truyền tải điện
	1.250
	150
	300
	800
	Đào tạo liên thông

	23
	Công nghệ SX vật liệu xây dựng
	1.700
	
	300
	1.400
	Đào tạo liên thông

	III
	Nông lâm - Thủy sản
	26.100
	300
	3.600
	22.200
	

	24
	Trồng trọt
	15.800
	300
	500
	15.000
	Đào tạo liên thông

	25
	Bảo vệ thực vật
	650
	
	200
	450
	Liên kết đào tạo

	26
	Lâm nghiệp
	800
	
	300
	500
	Liên kết đào tạo

	27
	Chăn nuôi gia súc, gia cầm
	1.800
	
	300
	1.500
	Đào tạo liên thông

	28
	Nuôi trồng, khai thác thuỷ, hải sản
	900
	
	
	900
	

	29
	Thú y
	650
	
	200
	450
	

	30
	Kỹ thuật trồng, chăm sóc cây Cao su
	500
	
	100
	400
	

	31
	Nghề khác
	4.000
	
	2.000
	3.000
	


Phụ lục IV
TỔNG NHU CẦU KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN

(Kèm theo Đề án "Đào tạo nghề cho lao động nông thôn và cán bộ cấp xã tỉnh Sơn La đến năm 2020")

Đơn vị tính: Triệu đồng
	Stt
	Nội dung thực hiện
	Trong đó

	
	
	Kinh phí
	Ngân sách

TW
	Nghị quyết

30a/2008/

NQ-CP
	Ngân sách địa phương

	I
	Giai đoạn 2011 - 2015: Tổng kinh phí là 409.088 triệu đồng, chiếm 58,40%

	1
	Hỗ trợ dạy nghề cho lao động nông thôn
	241.088
	221.088
	20.000
	

	2
	Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã
	20.100
	20.000
	
	100

	3
	Điều tra, khảo sát nhu cầu học nghề
	3.600
	3.500
	
	100

	4
	Trang thiết bị dạy nghề
	20.000
	10.000
	10.000
	

	5
	Đầu tư xây dựng cơ bản
	120.000
	60.000
	60.000
	

	6
	Tuyên truyền, tư vấn học nghề
	500
	500
	
	

	7
	Thí điểm mô hình dạy nghề
	2.500
	2.500
	
	

	8
	Phát triển giáo viên, cán bộ quản lý dạy nghề
	300
	300
	
	

	9
	Phát triển chương trình, học liệu, thiết bị dạy nghề…
	500
	500
	
	

	10
	Giám sát, đánh giá
	500
	500
	
	

	
	Cộng
	409.088
	318.888
	90.000
	200

	II.
	Giai đoạn 2016 - 2020: Tổng kinh phí là 291.360 triệu đồng, chiếm 41,60%

	1
	Hỗ trợ dạy nghề cho lao động nông thôn
	231.600
	201.600
	0.000
	

	2
	Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã
	35.010
	35.000
	
	10

	3
	Điều tra, khảo sát nhu cầu học nghề
	600
	500
	
	100

	4
	Đầu tư cơ sở vật chất thiết bị dạy nghề
	22.000
	10.000
	12.000
	

	5
	Tuyên truyền, tư vấn học nghề
	500
	500
	
	

	6
	Phát triển giáo viên, cán bộ quản lý dạy nghề
	650
	618
	
	32

	7
	Phát triển chương trình, giáo trình học liệu, thiết bị dạy nghề
	500
	500
	
	

	8
	Giám sát, đánh giá
	500
	500
	
	

	
	Cộng
	291.360
	249.218
	42.000
	142

	
	Tổng I + II
	700.448
	568.106
	132.000
	342
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